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Buổi sáng                       Thứ hai ngày 6  tháng 2 năm 2023 
Tiết 1                                          Chào cờ
                                   ..........................................................................

Tiết 2 +3                                    Tiếng Việt: 
                                        Bài 3: DÀN NHẠC MÙA HÈ(Tiết 1 + 2)

                                        Đọc: DÀN NHẠC MÙA HÈ

 I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Giải được câu đố về các mùa, nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh học. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đírng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp thú vị của thiên nhiên mùa hè, bày tỏ tình yêu vạn vật quanh mình, thiên nhiên thanh bình; biết liên hệ bản thân: Yêu mến mùa hè, vạn vật quanh mình;  nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của bầu trời, cây cối, hoa quả mùa hè.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

- Bồi dưỡng cho HS phẩm chất yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.
II/ Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SGK, SGV. Tranh ảnh.
- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1. Đọc: DÀN NHẠC MÙA HÈ
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- KT đọc bài Đầm sen và TLCH 1,2

- GV nhận xét.

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

A. Mở đầu: Khởi động.  

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi về các câu đố.
- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  

B. Hình thành kiến thức mới:
A. Đọc
1.1 Luyện đọc thành tiếng 
- Đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó: loa, nhịp chày, sóng đôi, ….
 - Hướng dẫn cách ngắt nghỉ ở một số câu dài, nhấn giọng ở một số từ ngữ: 

Tiếng chim tu hú//

Tiếng nhị, tiếng hồ//

Tiếng chim cúc cu//

Cung trầm, cung bỗng//

 - HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.

1.2. Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải thích nghĩa từ khó: Đàn nhị, loa kèn, đàn hồ...( cho HS xem hình minh họa)
- YC HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 

+ Ai mở màn cho khúc nhạc mùa hè?

+ Gọi tên những người bạn trong dàn nhạc mùa hè? 
+ Hình ảnh nào trong khổ thơ cuối báo hiệu mùa hè đến?

+ Em thích người bạn nào trong dàn nhạc mùa hè? Vì sao?

+Học thuộc long hai khổ thơ em thích.
- YC HS rút ra nội dung bài   

- YC HS liên hệ bản thân: yêu thích mùa hè, yêu mọi vật khi mùa hè, thích nhìn ngắm vẻ đẹp hoa phượng.
Tiết 2  Đọc: DÀN NHẠC MÙA HÈ
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
1.3. Luyện đọc lại  
- YC HS nhắc lại nội dung bài. 
- GV đọc lại 2 khổ thơ đầu
- HS luyện đọc trước lớp, luyện đọc trong nhóm

- HS bồi dưỡng đọc cả bài.
- GV nhận xét tuyên dương.

1.4. Luyện tập mở rộng 
- Sắc màu mùa hạ.
.Tìm từ ngữ chỉ màu sắc của bầu trời, cây cối khi mùa hè đến.

- Nhận xét chốt ý tổng kết.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.
	- Hát
- 2 HS đọc bài
- HS thảo luận và giải câu đố:

+ Mùa xuân

+ Mùa hè
- Nhắc lại
- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
- Ve kim

- Tu hú, chim bồ câu, sáo sậu, cào cào, ve sầu.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

- HS tự do phát biểu.

- HS đọc thuộc 2 khổ thơ.

ND: Bài thơ miêu tả vẻ đẹp thú vị của thiên nhiên mùa hè, bày tỏ tình yêu vạn vật quanh mình, thiên nhiên thanh bình. 

- HS liên hệ

- Nhắc lại  

- Theo dõi 

- Luyện đọc trong nhóm, trước lớp  

- Đọc cả bài

- Đọc yêu cầu.
.HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày.

+ Bầu trời: Ánh nắng trở nên ấm áp hơn; trời nóng hơn hẳn, ánh nắng trở nên rực rỡ, vàng ươm; ánh nắng chói chang làm cho khí hậu nóng bức oi nồng; ……
+ Cây cối: xanh um, mướt mắt; thơm phức mùi hoa quả chín mọng, tươi ngon; bưởi chín vàng đu đưa trước gió; ……

- Nêu

- Nhận xét 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4 



      Toán
                                        BẢNG CHIA 5 (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Thành lập được bảng chia 5.
- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm.

- Trình bày, trao đổi được các vấn đề trong bài.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II Đồ dung dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV, phiếu học tập. Hình ảnh. 
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 2/24. Đọc lại bảng chia 2

- GV nhận xét.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi:  Truyền điện
- Cho HS thay nhau đố các phép nhân trong bảng nhân 5

- GV treo bảng nhân 5 lên một góc bảng lớp

- Cho HS đọc lại toàn bộ bảng nhân 5

- Nhận xét, tuyên dương.

→ Giới thiệu bài học mới: Bảng chia 5 (T1)
2.Hoạt động khám phá.(15’) 

Thành lập bảng chia 5
a/ Nhu cầu thành lập bảng chia 5
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán:

+ Có 20 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 5 cái. Hỏi có mấy bạn được chia?

+ Có mấy cái kẹo?

+ Mỗi bạn được mấy cái?

- Cho HS thao tác chia trên các khối lập phương

+ Có mấy bạn được chia?

+ Bạn nào nêu phép tính thích hợp để tìm số bạn được chia?

+ Các em dựa vào bảng nhân 5 để tìm kết quả 

20 : 5

- GV chiếu phép tính 20 : 5 = 4 và yêu cầu HS đọc

- Từ phép nhân 5 là 5 x 4 = 20 ta có phép chia 5 như  thế nào?

b/ Thành lập bảng chia 5 

- GV gắn lên bảng lớp bảng chia 5 chưa hoàn thành

- GV ghi bảng chia 5 hoàn chỉnh
 5:5=1                 30:5=6

10:5=2                35:5=7

15:5=3                40:5=8

20:5=4                 45:5=9

25:5=5                 50:5=10
c/Học thuộc bảng chia 5

- Yêu cầu HS nêu đặc điểm của bảng chia 5:

+ Các số bị chia trong bảng chia 5 lần lượt cách nhau bao nhiêu đơn vị?

+ Các số chia trong bảng chia 5 đều là số nào?

+ Thương trong bảng chia 5 theo thứ tự từ mấy đến mấy?

- Cho cả lớp đọc các phép tính trong bảng chia 5

- Cho HS đọc thuộc bảng chia 5

- Yêu cầu HS thi đọc
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’) 

Bài 1. Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5.
Mẫu:

5x3=15          15:5=3
- GV cho HS thực hiện nhóm hai: một bạn đọc một vài phép nhân trong bảng nhân 5, bạn còn lại đọc phép chia 5 tương ứng rồi đổi vai trò.

Bài 2.Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 5
- GV cho HS thực hiện trò chơi tiếp sức

Mẫu:
 30:5=?            5x6=30         30:5=6

- GV nhận xét tuyên dương.
4.Hoạt động vận dụng: (3’) 

- Đọc lại bảng chia 5.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- HS làm bảng con.
- HS tham gia chơi.
- HS đọc lại bảng chia 5

- Nhắc tựa bài
- Có 20 cái kẹo

- Mỗi bạn được 5 cái

- HS thực hiện thao tác chia các khối lập phương 

+ Có 4 bạn được chia

+ 20 : 5

+ 5 x 4 = 20

   20 : 5 = 4

- HS đọc phép tính

- Ta có phép chia 5 là 20 : 5 = 4

- Học sinh quan sát, làm theo.

- Theo dõi

- HS đọc nêu kết quả
- HS nối tiếp đọc lại bảng chia
+ Số bị chia lần lượt cách nhau 5 đơn vị

+ Đều là số 5

+ Thương theo thứ tự từ 1 đến 10

- HS đọc

- Vài HS thi đọc

- HS thực hiện

- HS thực hiện theo nhóm 2
- HS tham gia trò chơi

- HS đọc 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
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 Buổi chiều                                             
Tiết 3                                                    Toán
                                       BẢNG CHIA 5 (Tiết 2)               
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thành lập được bảng chia 5.
- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm.

- Trình bày, trao đổi được các vấn đề trong bài.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dung dạy học:

- GV: Máy chiếu, SGK, phiếu học tập. Hình ảnh. 

- HS: SGK, vở ghi, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Đọc bảng chia 5

- GV nhận xét

Trò chơi.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm nhanh kết quả phép tính chia trong bảng chia 5

→ Giới thiệu bài học mới: Bảng chia 5 (T2) 

- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1. Tính nhẩm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV nhận xét sửa sai.
Bài 2: Số
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV thu bài nhận xét sửa sai.

Bài 3: Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn: ở mỗi câu các con vật giống nhau thể hiện cùng một số.

- GV thu bài nhận xét sửa sai.

3.Hoạt động vận dụng: (3’) 

*Trò chơi, đàm thoại 

- Giáo viên tổ chức trò chơi “Đố bạn”
- GV yêu cầu mỗi HS sẽ đố bạn mình về các phép chia trong bảng chia 5. Có thể đố xuôi hoặc đố ngược. (15:5=?, 3=?:5). Bạn được đố nêu kết quả và đố tiếp bạn khác .
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- HS đọc
- HS nhắc lại.

-  HS đọc yêu cầu

- HS làm bài bảng con

20:5=4    15:5=3    45:5=9    10:5=2
30:5=6     25:5=5    35:5=7   50:5=10

40:5=8
-  HS đọc yêu cầu

- HS làm phiếu
25:5=5   35:5=7    50:5=10  40:5=8
30:5=6    20:5=4    45:5=9    15:5=3

-  HS đọc yêu cầu

- HS làm vở câu a,b

a.50:5=10        b.  5 +5=10

   5x2=10               30:5=6

   10:2=5                 6:2=3

- HS tham gia trò chơi



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                           
Tiết 4+5                                      Tiếng Việt
                       Bài 3: DÀN NHẠC MÙA HÈ(Tiết 3 + 4)

                       VIẾT CHỮ HOA T,TẤT ĐẤT ĐẤT VÀNG
                        TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. DẤU CHẤM
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng chữ T hoa và câu ứng dụng.

- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm, câu kể và dấu chấm câu.

- Nói được các âm thanh yêu thích của mùa hè.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II/ Đồ dùng dạy học: 

                        - GV: VTV, VBT, . Máy chiếu, tranh ảnh Mẫu chữ viết hoa T ,Thẻ từ.
                        - HS: Vở tập viết, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3  Viết: CHỮ HOA T
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Viết lại chữ S Sông

- GV nhận xét.

- Giới thiệu + ghi tựa bài bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

* Viết 

1. Luyện viết chữ T hoa 
- Cho HS quan sát mẫu chữ T hoa

T
- Chữ T 
+ Chiều cao 2 ô ly rưỡi, độ rộng 2 ô ly

+ Gồm nét cong trái, nét thắt và nét cong phải.

- Viết mẫu và nêu quy trình viết   T
- HD HS viết chữ T hoa vào bảng con + tô và viết chữ Tất hoa vào VTV.

2. Luyện viết câu ứng dụng

- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng  
- Nhắc lại quy trình viết chữ T hoa 
- Viết    Tất
- Hd HS viết chữ  Tất và câu ứng dụng

Tất đất tất vàng
3. Luyện viết thêm

- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

    Ai ơi về miệt Tháp Mười

Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn.            
- HD HS viết VTV.

4. Đánh giá bài viết (5’)
- YC HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- Nhận xét một số bài viết.

Tiết 4: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. DẤU CHẤM
 1. Luyện từ (10’)

Bài 3/a/36: Chọn từ ngữ không cùng nhóm. 
- GV yêu cầu HS đọc các từ ngữ viết bảng con
- GV nhận xét chốt kết quả.
2. Luyện câu (15’)

Bài 3/b: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong hai khổ thơ sau
- GV yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ trả lời.
- GV nhận xét chốt kết quả.

Bài 4:Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn.
- Thu bài nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (7’)

* Vận dụng 
- Nói về những âm than hem yêu thích vào mùa hè.
- GV chốt tuyên dương nhóm làm tốt.

3.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.


	- Hát

- HS viết bảng con.
- Nhắc lại

- HS quan sát + xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ T hoa.

- Theo dõi  viết mẫu

- Viết bảng con+ tô + Viết vở
- Đọc nêu nghĩa
- Theo dõi

- Viết bảng con
- Viết vở

- Đọc và nêu nghĩa của câu ca dao

- Viết

- Tự đánh giá

- Nghe

- Xác định yêu cầu

- HS chia sẻ viết bảng con
+ lạnh ngắt

+ nâu đất
- Đọc yêu cầu, trả lời 
. trong veo, vàng, nhỏ, tròn, ngọc bích

- Xác định yêu cầu

- Làm vở
Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn quá rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Những tháng còn lại là mùa khô. Mùa mưa trời mát mẻ. Mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

- Xác định yêu cầu

- HS thảo luận chia sẻ
+Tiếng ve sầu, là tiếng mưa rào.

+ Tiếng lội nước trong hồ chơi.

+ Tiếng cười đùa khi chơi đá bóng. ….
- Nhận xét

-  Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                   Buổi sáng                                 Thứ tư ngày 8  tháng 2 năm 2023                                                      
Tiết 1+ 2                                              Tiếng Việt 
                                       Bài 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO (Tiết 1 + 2)

                                       Đọc: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO

                                       Nghe- Viết: MƯA CUỐI MÙA

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; 

- Hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp của mùa đông ở vùng núi cao, bày tỏ tình yêu vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên đất nước; 

- Biết liên hệ bản thân: Yêu quý vẻ đẹp của mỗi mùa.

- Nghe - viết đúng đoạn văn; phân biệt được d/gi; iy/iêu, oăn/oăng.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 
- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Chia sẻ với bạn vẻ đẹp của mỗi mùa.
II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SHS, tranh ảnh.
- HS: SGK, VBT. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 Đọc: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO

1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Đọc bài Dàn nhạc mùa hè TLCH 2,3
- GV nhận xét.
- GV yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: màu sắc, các loại cây và hoa có trong bài đọc.
- Giới thiệu bài + ghi tựa
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

1. Đọc

1.1. Luyện đọc thành tiếng 

- GV đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó, ùa, ngải đắng, tam giác mạch, ngợp trời, ngắt nghỉ câu dài. Rễ cây bám chặt lấy lớp đất chai cứng/ và ngả sang màu nâu đen/ vì sương muối.//;Cả dải núi,/ nương nhà này nối với nương nhà kia/ cứ bừng lên một màu tam giác mạch ngợp trời.//;...
- HS đọc thành tiếng câu, đoạn
1.2. Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải thích nghĩa: sương muối (hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ, trắng như muối), tam giác mạch (một loại cây lương thực được trồng ở miền núi), cây ngải đắng (còn gọi là cây ngải tây, thuộc họ cúc), nương (đất trồng trọt trên vùng đồi núi),...
- HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu  
+Bài đọc nói về mùa nào? Ở đâu?

+Các sự vật ở đoạn 2 thay đổi như thế nào khi mùa đông đến?

+Câu căn “Cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt.” nói lên điều gì?
+Cây tam giác mạch có gì đẹp?

- HS nêu nội dung bài đọc.


- HS liên hệ bản thân: Yêu quý vẻ đẹp của mỗi mùa. 
 1.3. Luyện đọc lại 
- GV đọc lại Khi những chiếc lá đào đến sương muối.
- HD HS luyện đọc. 
- Nhận xét.
Tiết 2  Nghe - viết: MƯA CUỐI MÙA 
2. Viết (17’)

2.1. Nghe – viết.
- YC HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.

+ Nội dung bài viết nói lên điều gì?
- HD HS đọc tiếng/ từ khó: giấc, chớp, sáng lòa, ì ầm, giấc, gian.
- Đọc từng cụm từ ngữ.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét một số bài viết.

3.Hoạt động luyện tập thực hành (15’)
Bài 2b/38:Chọn chữ d hoặc chữ gi thích hợp với mỗi * 
- Nhận xét sửa sai.
 
Bài 2c/38: Phân biệt iu/iêu, oăn/oăng.
- Thu bài nhận xét sửa sai.

4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Nêu lại một số lỗi HS thường viết sai.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Chuẩn bị bài cho tiết sau.


	- Hát

- 2 HS đọc bài

- Quan sát để phán đoán nội dung bài.

- Nhắc lại

- Theo dõi
- Đọc theo GV

- Đọc tiếng trong nhóm 4 câu, đoạn

- Đọc toàn bài
- Giải nghĩa

- Đọc cặp + chia sẻ. 
.Bài đọc nói về mùa đông ở vùng cao.
.Khi mùa đông đến các sự vật thay đổi: lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh của núi đá. Thân cây ngải đắng bắt đầu khô. Rễ cây bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen...

.Tam giác mạch có sức sống mạnh mẽ.

.Cây tam giác mạch đẹp ở hoa: Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ. Cả sải núi, nương nhà này nối với nương nhà kia cứ bừng lên một màu tam giác mạch ngợp trời.
.ND:Miêu tả vẻ đẹp của mùa đông ở vùng núi cao, bày tỏ tình yêu vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên đất nước. và liên hệ bản thân: Yêu quý vẻ đẹp của mỗi mùa. 
- HS liên hệ.
- HS nhắc lại nội dung bài

- HS luyện đọc nhóm 2, thi đọc 
-  2 hs đọc cả bài
-  2 hs đọc
.Nói đến cơn mưa cuối mùa. 
- HS đánh vần + viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu, thực hiện 
- HS làm phiếu
........biết giữ...............trong dần........
...................theo dòng

- XĐ yêu cầu, thực hiện 

- HS VBT

 iu:dịu, kì diệu, chim liếu điếu, hót líu lo; 
oăn/oăng: dài ngoằng, ngoằn ngoèo, nhanh thoăn thoắt, nói liến thoắng.

- Nghe
- Nhận xét


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
Tiết 3 



      Toán
                            GIỜ, PHÚT, XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 1)             
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết được 1 giờ có 60 phút.
- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II /Đồ dùng dạy học:

- GV:  SGK, máy chiếu. Mô hình đồng hồ 2 kim và đồng hồ điện tử.

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 2/26 SHS.

- GV nhận xét.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Gió thổi

- GV nêu: Gió thổi, gió thổi!
- Thổi các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

+ Buổi sáng được tính từ mấy giờ đến mấy giờ?

- Tiến hành tương tự buổi trưa, chiều, tối, đêm.

- Nhận xét, tuyên dương.

→ Giới thiệu bài học mới: Giờ, phút, xem đồng hồ.
2.Hoạt động khám phá.(15’) 

- Giới thiệu đơn vị phút, cách xem giờ.
a) Giới thiệu đơn vị phút.
- Em đã được học đơn vị đo thời gian nào?

- Từ 6 giờ đến 7 giờ là 1 giờ, giờ là một đơn vị đo thời gian.

- Hôm nay chúng ta học thêm một đơn vị đo thời gian khác, đó là đơn vị phút.

- Giáo viên sử dụng mô hình đồng hồ, quay kim đồng hồ đến vị trí 8 giờ và hỏi: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Tiếp tục quay kim đồng hồ đến 9 giờ và hỏi. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Chỉ trên mặt đồng hồ và nói: Trên mặt đồng hồ khi kim phút quay được 1 vòng là được 60 phút.

- Giáo viên viết: 

  1giờ = 60 phút; 60 phút = 1 giờ 
- GV cho HS cảm nhận độ lớn của 1 phút.

b) Giới thiệu cách xem giờ (kim phút chỉ số 3, số 6).
- GV sử dụng mô hình đồng hồ 2 kim.

- GV giới thiệu: Khi kim phút đi chuyển từ một số sang số kế tiếp, khoảng thời gian tương ứng là 5 phút. GV và HS xoay kim để đồng hồ chỉ 7 giờ.

- Tiếp tục xoay kim phút di chuyển từ số 12 đến số l,2,..., 12

- Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

- GV yêu cầu HS xoay kim phút chỉ số 3. 

- Đồng hồ đang chỉ  mấy giờ mấy phút?.

- GV viết lên bảng: 8 giờ 15 phút.

- GV yêu cầu HS xoay kim phút chỉ số 6. 

- Đồng hồ chỉ mấy giờ? 

- GV nêu: Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi”.

- GV viết lên bảng: 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi.

- Cho HS tiếp tục xoay kim đồng hồ?

- Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

- GV viết lên bảng: 9 giờ.

=> GV kết luận: Khi xem giờ trên đồng hồ, nếu thấy kim phút chỉ vào số 3, em đọc là 15 phút; nếu kim phút chỉ vào số 6, em đọc là 30 phút (hoặc giờ rưỡi).
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’)

Bài 1: Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Treo đồng hồ mẫu lên bảng. 
- Năm giờ rưỡi. 

- GV nhận xét 
Bài 2: Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ

Mẫu: 2 giờ
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS HS xoay kim đồng  hồ theo yêu cầu.

- Nhận xét sửa sai.

4.Hoạt động vận dụng. (3’)

*Trò chơi.Ai nhanh hơn
- Giáo viên chia lớp thành 2 đội, phát cho mỗi đội 1 mô hình đồng hồ và hướng dẫn cách chơi: Khi giáo viên hô một giờ nào đó, các em đang cầm mặt đồng hồ của các đội phải lập tức quay kim đồng hồ đến vị trí đó. Em nào quay xong cuối cùng hoặc quay sai sẽ bị loại. 
- Tổng kết trò chơi và tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- Hát tập thể

- HS làm bảng con.

- HS tham gia trò chơi

- Nhắc lại

- Nghe trả lời

- Quan sát trả lời câu hỏi: Đồng hồ chỉ 8 giờ.

- Đồng hồ chỉ 9 giờ.

- Học sinh lắng nghe ghi nhớ

- 3 HS nhắc lại cá nhân.

- Cả lớp đồng thanh.

- HS đếm theo GV từ 1 tới 60.
- HS thao tác trên bộ đồ dùng học tập sử dụng mô hình đồng hồ 2 kim. 

- HS nghe ghi nhớ.

- HS đọc theo GV xoay: 5,10, 15,... , 60.

- Đồng hồ chỉ 8 giờ

- HS xoay sao cho kim phút chỉ số 3.

- Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 15 phút”.

- HS lặp lại nhiều lần “8 giờ 15 phút”.

- HS tiếp tục xoay sao cho kim phút chỉ số 6.

- Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 30 phút.

- HS lặp lại nhiều lần “8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi”.

- HS tiếp tục xoay sao cho kim phút chỉ số 12.

- “9 giờ”.

- HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

- Quan sát trả lời
.mười giờ, bốn giờ mười lăm phút, bảy giờ ba mươi phút, mười một giờ mười lăm phút, bốn giờ ba mươi phút. Mười hai giờ
- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hành.
a.7 giờ 15 phút

b.6 giờ

c.9 giờ 30 phút
- HS tham gia trò chơi



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
  Tiết 4                                                    TC.Toán
LUYỆN BÀI BẢNG CHIA 5 
I/ Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thuộc bảng chia 5

- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

II /Đồ dùng dạy học:

- GV:  KHDH, VBT, máy chiếu. 

- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tâp thực hành (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 1: Dựa vào bảng nhân 5, tìm kết quả ở bảng chia 5 (viết theo mẫu).
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- GV yêu cầu HS tính nhẩm kết quả các phép chia dựa vào bảng chia 5 đã học.
- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 2: Tính nhẩm.

15 : 5 = …        40 : 5 = …

 25 : 5 = ….      35 : 5 = ….                  

5 : 5 = ….        10 : 5 = …                  

 45 : 5 = ….      30 : 5 = ….           

20 : 5 = …        50 : 5 = ….

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 3: Viết số vào chỗ chấm.

.... : 5 = 5        ... :  5= 3   

… : 5 = 7       … : 5 = 4      

 … : 5 = 2    … : 5 = 6              

 … : 5 = 9       … : 5 = 8             

… : 5 = 10        … : 5 = 1

- GV thu bài, nhận xét, tuyên dương. 

Bài 4: Nối (theo mẫu).
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- GV yêu cầu HS Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 5 rồi nối với số tương ứng.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 5: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa.Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

- HS đọc đề toán làm vở

- GV thu bài chấm nhận xét.

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Gọi một số HS đọc thuộc bảng chia 5

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu.
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- HS theo dõi

- HS làm vào VBT/tr.27.

- HS đọc yêu cầu. Làm bang con

15 : 5 = 3    0 : 5 = 0

25 : 5 = 5    35 : 5 =7              

5 : 5 = 1     10 : 5 = 2                 

 45 : 5 = 9      30 : 5 = 6         

20 : 5 = 4     50 : 5 = 10

- HS đọc yêu cầu.  Làm vở

25 : 5 = 5        ... :  5= 3   

35 : 5 = 7       … : 5 = 4      

 10 : 5 = 2    … : 5 = 6              

 45 : 5 = 9      40 : 5 = 8             

50 : 5 = 10        5 : 5 = 1

- HS đọc yêu cầu. Làm phiếu 
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Nhóm HT

Bài 5: Có 10 cái kẹo chia cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo?

- HS đọc thuộc bảng chia 5

- HS lắng nghe.




Buổi chiều

Tiết 3
                                               Toán
                              GIỜ, PHÚT, XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 2)                            
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

 1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút là: 00, : 15, : 30.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. - Mô hình đồng hồ 2 kim và đồng hồ điện tử.
- HS: SGK. vở ghi, bút viết, bảng con, 

 III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- 1 giờ = ..... phút 

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Bạn ơi, tôi mấy giờ? 
+ Nội dung chơi: Quay kim đồng hồ để học sinh xem đồng hồ.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

→ Giới thiệu bài học mới: Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 2)
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1: Nói theo tranh
Mẫu:Mai thức dậy lúc 7 giờ
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Treo đồng hồ điện tử lên bảng.
- GV giới thiệu một đồng hồ điện tử 

 2 : 15 ( 2 giờ 15 phút sáng

11: 30 (11 giờ 30 phút trưa

23: 30 (11 giờ 30 phút đêm

- GV dán tranh cho HS quan sát tranh vẽ ngày chủ nhật của Mai yêu cầu HS trả lời từ hình 1 đến hình 9.
- GV nhận xét kết luận bài làm đúng.

Bài 2: Mỗi bức tranh phù hợp với đồng hồ nào?
- GV giúp HS ôn lại các buổi trong ngày, cách đọc giờ ở buổi chiều, tối, đêm.

- GV nhận xét chôt kết quả.
Bài 3:Số 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Thu bài nhận xét sửa sai.

3.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Điền vào chỗ chấm: 

 a. Mẹ em đi làm ca chiều bắt đầu từ 14 giờ hay ...............đến 22 giờ hay.............

b. Hằng ngày em thường đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi hay ........

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS hát

- HS trả lời
- HS tham gia trò chơi

- Nhắc lại
- HS đọc yêu cầu của bài 

- Quan sát. Đọc cá nhân, đồng thanh

- Học sinh chia sẻ kết quả các tranh
.Mai vệ sinh cá nhân lúc 7 giờ 15 phút
.Mai tập thể dục lúc 7 giờ 30 phút
.Mai ăn sáng lúc 8 giờ 
.Mai rửa chén bát lúc 9 giờ 
.Mai chơi đồ chơi lúc 9 giờ 15 phút
.Mai đi bộ lúc 16 giờ 30 phút
.Mai học bài lúc 20 giờ 15 phút
.Mai đi ngủ lúc 21 giờ 
- HS đọc yêu cầu của bài 

- HS trả lời

+ Buổi sáng phù hợp với đồng hồ 5 giờ 30 phút.

+ Buổi trưa phù hợp với đồng hồ 12 giờ. 

+ Buổi chiều phù hợp với đồng hồ 17 giờ 15 phút (hay 5 giờ 15 phút chiều).

+ Buổi sáng phù hợp với đồng hồ 5 giờ 30 phút.

- HS đọc yêu cầu của bài 

- HS làm phiếu

a) 3 giờ  ( 4 giờ

b) 7 giờ (  7 giờ 15 phút

-  HS nêu câu trả lời.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
 Tiết 4                                                 TC.Toán                                                
      LUYỆN BÀI  BẢNG CHIA 5(TT)

I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thuộc bảng chia 5

- Vận dụng bảng chia 5, tính nhẩm

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

II/ Đồ dùng dạy học:

- GV: KHDH, VBT, máy chiếu. 

- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập thực hành (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 5: Mỗi hình ảnh thể hiện một số. Em hãy tìm các số đó?
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- GV HD HS tính nhẩn kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 2,  bảng chia 2 và bảng nhân 5, bảng chia 5 đã học rồi viết số tương ứng với mỗi con vật.
- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 6: Viết dấu phép tính ( x , : ) vào chỗ chấm.
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- GV HD HS Tính nhẩm theo bảng nhân 5 và bảng chia 2 đã học rồi điền dấu nhân hoặc chia vào chỗ chấm.
- GV sửa bài, gọi một số HS đại diện nhóm lên trình bày

Bài 7: Quan sát tranh, viết phép nhân (theo mẫu).
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- Đếm số con gà trong mỗi nhóm và số nhóm rồi viết phép nhân tương ứng.

- GV thu bài  nhận xét

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 8:Tính 
5x6 :3=            6:3 x5=         15 :5 x 4=

- GV thu bài chấm nhận xét sửa sai.

3.Hoạt động kết nối:(3’)

- Gọi một số HS đọc thuộc bảng chia 5

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu. Làm bảng con

a) 2 x 2 = 4   10 : 2 = 5   

  30 : 5 = 6

b) 5 x 7 = 35   25 : 5 = 5  

   25 – 5 = 20
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- HS đọc yêu cầu.

[image: image9.png]


- HS theo dõi

- HS thực hiện theo nhóm. Làm phiếu

- HS lên trình bày

- HS đọc yêu cầu. Làm vở
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Nhóm HT

Bài 8:Tính 

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn.Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?
- HS đọc thuộc bảng chia 5

- HS lắng nghe.


Tiết 5                                                 TC.Toán                                                
LUYỆN BÀI GIỜ, PHÚT, XEM ĐỒNG HỒ

I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết được 1 giờ có 60 phút. 

- Đọc được giờ trên đồng hồ khi kim phút chỉ số 3, số 6.

  Đọc được giờ trên đồng hồ điện tử với số phút là   : 00, : 15, : 30.

 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

II/ Đồ dùng dạy học:

- GV: KHDH, VBT, máy chiếu. 

- HS: Mô hình đồng hồ 2 kim và đồng hồ điện tử

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

- Mô hình đồng hồ 2 kim 

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt độngluyện tập thực hành. (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 1: Nối (theo mẫu).
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- GV hướng dẫn HS:Quan sát hình vẽ, em nối đồng hồ với thời gian tương ứng theo mẫu.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ? (viết theo mẫu)
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- GV hướng dẫn HS:Quan sát tranh rồi viết thời gian tương ứng trên mỗi đồng hồ theo ví dụ mẫu.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm thực hiện tốt
Bài 3: Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:
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- GV hướng dẫn HS:Quan sát tranh, em vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian theo đề bài đưa ra.

- GV thu bài nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 4: Đánh dấu vào đồng hồ chỉ 3 giờ.
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- GV hướng dẫn HS: 3 giờ tương ứng với 15 giờ. Em đánh dấu thích hợp vào hình vẽ.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 5: Số 

21 giờ tối còn được gọi là......

12 giời trưa được gọi là ........

1 ngày có ......giờ......

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu. Làm phiếu
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- HS đọc yêu cầu.
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- HS thực hiện theo nhóm.

- HS lên trình bày

- HS đọc yêu cầu.
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- HS làm vào VBT/tr.31.

- HS đọc yêu cầu. Làm phiếu
Nhóm HT

Bài 5: Số 

1 giờ .... phút     

1 ngày có ...giờ               

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.




Buổi sáng                   Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2023
Tiết 1 + 2                       Tiếng Việt
                      Bài 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO(Tiết 3 + 4)

                      MRVT: BỐN MÙA (TT)

                      Nghe- kể: SỰ TÍCH MÙA XUÂN VÀ BỘ LÔNG TRẮNG CỦA THỎ

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Mở rộng được vốn từ bốn mùa (từ ngữ chỉ sự vật và chỉ màu sắc); đặt được câu hỏi Khi nào?; ghép được từ ngữ thành câu, sắp xếp câu thành đoạn văn.

- Nghe - kể được từng đoạn của câu chuyện Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ theo tranh và từ ngữ gợi ý; kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- Đặt được câu hỏi Khi nào?; ghép được từ ngữ thành câu, sắp xếp câu thành đoạn văn.

- Kể được từng đoạn của câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý; kể lại được toàn bộ câu chuyện.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Bày tỏ sự ngạc nhiên thích thú. 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, thẻ từ, tranh ảnh.
- HS: SGK, vở BTTV.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 3: MRVT: BỐN MÙA (TT) 
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 3b/36 SHS
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

1. Luyện từ  

Bài 3/39:Tìm trong hai khổ thơ sau từ ngữ.
a.Chỉ mùa.

b.Chỉ hoa quả và màu sắc.

- Nhận xét chốt ý đúng.
2. Luyện câu 
Bài 4/a/39: Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.
.Mùa xuân hoa mơ nở trắng như tuyết.
.Hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến.
.Mùa thu cam quýt chín vàng.

.Cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về.
- Thu bài nhận xét.
Bài 4/b/39:Chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng.
- Nhận xét chốt ý đúng.
Bài 4/c/39:Sắp xếp các câu vừa ghép được ở bài tập b thành đoạn văn.
- Thu bài nhận xét.
Tiết 4: Nghe- kể: SỰ TÍCH MÙA XUÂN VÀ BỘ LÔNG TRẮNG CỦA THỎ 
3.Hoạt động luyện tập thực hành.( 32’)
3. Nói và nghe 
Bài 5a,b,c/40: Kể chuyện
a.Nghe kể chuyện.
	- Hát

-  2 HS nêu
- Nhắc lại
- Xác định yêu cầu, thảo luận nhóm 2 chia sẻ.

a[image: image18.jpg]BaRas
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. Chỉ mùa: xuân, hè, thu.

b. Chỉ hoa: bắp, bầu, mơ, phượng, vông.

.Chỉ quả: cam, quýt.

.Chỉ màu sắc: trắng, đỏ rực, vàng.

- Xác định yêu cầu, làm vở: 

+Hoa mơ nở trắng như tuyết khi nào? 

(Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết?)

+ Hoa phượng đỏ rực khi nào? 

(Khi nào hoa phượng đỏ rực?)

+ Cam quýt chín vàng khi nào? 

(Khi nào cam quýt chín vàng?)

+ Cúc họa mi nở rộ khi nào? 

(Khi nào cúc họa mi nở rộ?)

- Xác định yêu cầu
- HS nối  làm vào VBT
- Xác định yêu cầu

- HS làm vào vở




	- GV kể chuyện lần thứ nhất

- GV kể chuyện lần thứ hai kết hợp quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.

b.Nghe kể từng đoạn của câu chuyện

- GV nhận xét phần kể chuyện.

c.Kể toàn bộ câu chuyện

- GV nhận xét phần kể chuyện. 

- GV nhận xét tuyên dương.
- Yêu cầu HS nói về nhân vật em thích, giải thích lí do. Trao đổi về nội dung câu chuyện.

4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Chốt lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- HS nghe GV kể lần 1.

- HS nghe

- HS kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm nhỏ

- HS kể trước lớp.
- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- HS nêu.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
Tiết 3



               Toán
                               GIỜ, PHÚT, XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 3)                                     
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.

- Biết thời điểm, khoảng thời gian.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV.Mô hình đồng hồ 2 kim và đồng hồ điện tử.

-  HS: SGK, vở ghi, bảng con. 
  III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 2/29 SHS
- GV nhận xét.

- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Bạn ơi, tôi mấy giờ? 
+ Nội dung chơi: Quay kim đồng hồ để học sinh xem đồng hồ.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

→ Giới thiệu bài học mới: Giờ, phút, xem đồng hồ (tiết 3)
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 4: Giờ hay phút
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Thu bài nhận xét sửa sai.
Bài 5:Đúng giờ sớm hay muộn giờ(trễ giờ)
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV nhận xét chốt kết quả.
*Vui học
Đi từ A đến B đường nào ngắn hơn?

- GV nhận xét tuyên dương
*Đất nước em
- GV giới thiệu để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, thường người ta đi bằng xe ô tô, tàu hoả (khoảng hơn 1 ngày), đi bằng máy bay (chỉ mất 2 giờ do máy bay bay rất nhanh và không ngừng dọc đường).

- GV giới thiệu đôi nét về Phú Quốc.

- HS tìm vị trí Thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc trên bản đồ.

3.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.
- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS hát

- HS làm bảng con

- HS tham gia chơi

- HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu xác định
- HS làm phiếu.
a.Mỗi ngày em ngủ khoảng 9 phút.
b.Nam đi từ nhà đến trường khoảng 15 phút.

c.Một tiết học của chúng em khoảng 35 phút.

d.Ba, mẹ nấu ăn khoảng 1 giờ.
- HS đọc yêu cầu xác định
- HS trả lời

- Các bạn đến trường sớm hơn.

- Các bạn đến trường muộn giờ.

- Các bạn đến trường đúng giờ.

- HS đọc yêu cầu xác định
 - HS chia sẻ kết quả

.Tổng độ dài dài đoạn thẳng CD và EB bằng độ dài đoạn thẳng АН.
- Tổng độ dài  đoạn thẳng AC và DE bằng độ dài đoạn thẳng HB.
- Vậy hai quãng đường màu đỏ và xanh dài bằng nhau.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
Tiết 4:                                             Sinh hoạt lớp
                                                         TUẦN 22
I.Yêu cầu cần đạt:

- Biết những ưu khuyết điểm của tuần 22, để khắc phục trong tuần 23.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	      Hoạt động của giáo viên 
	   Hoạt động của học sinh

	*Hoạt động 1: (8’)

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong tuần 22.  

- GV cho lớp trưởng lên điều khiển các tổ báo cáo, nhận xét các hoạt động trong tổ mình.  

+ Về nề nếp, tác phong, chuyên cần, vệ sinh trường lớp

+ Về học tập .

- GV nhận xét các mặt nổi bật nhất trong tuần về ưu điểm, tồn tại.

*Ưu điểm.

…………………………………………................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

……………………………………………..............

……………………………………………..............

………………………………………………..........

………………………………………………...........

………………………………………………............

*Khuyết điểm.

...…………………………………………….............

………………………………………………............

…………………………………………………........

……………………………………………………....

…………………………………………………........

…………………………………………………........

*Biện pháp khắc phục

...……………………………………………..............

………………………………………………............

…………………………………………………........

…………………………………………………….....

………………………………………………….........

………………………………………………….........

*Hoạt động2: ( 5’)
- Các nhiệm vụ thực hiện trong tuần 23. 

- Quan sát, theo dõi, hỗ trợ chốt lại kế hoạch Tuần 23.

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở lớp.

+ Thực hiện dạy tuần 23, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
+ Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT.

+ Thực hiện tốt 5k để phòng chống+ Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
+ Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường.

*Hoạt động 3: (20’)
a.Mục tiêu:HS biết rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân.
b.Cách tiến hành
- GV đọc yêu cầu của tiết sinh hoạt lớp và kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của học sinh.

- GV chia lớp thành nhóm 4, yêu cầu các nhóm trao đổi những việc các em cần làm để xây dựng thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- GV nhận xét, chốt nội dung mà các nhóm đã trình bày và tổng kết hoạt động.
c.Đánh giá hoạt động.

- GV nhận xét tuyên dương cá nhân nhóm tổ thực hiện tốt hoạt động.
* Hoạt động 4: (2’)
- Tổng kết, dặn dò. (2’)
- Nhận xét tiết SHL.

- Dặn hs chuẩn bị tốt các nhiệm vụ đã nêu trong tuần 23.
	- Lớp trưởng lên điều khiển các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của từng tổ trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ 1 

+ Tổ trưởng tổ 2

+ Tổ trưởng tổ 3

- Lớp trưởng nhận xét chung. 

- Hs nghe.

- Hs lắng nghe.

- HS thảo luận

- Đại diện các nhóm trình bày
- Nghe nhắc lại

- Nghe




Buổi chiều

Tiết 3+ 4                       Tiếng Việt 
                        Bài 4: MÙA ĐÔNG Ở VÙNG CAO(Tiết 5 + 6)

                         LUYỆN TẬP THUẬT VIỆC ĐƯỢC CHỨNG KIẾN (TT)

                        ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ BỐN MÙA.

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết được 4 - 5 câu thuật việc đã chứng kiến theo gợi ý.

- Chia sẻ được một bài văn đã đọc về bốn mùa.

- Chia sẻ được điều mình biết về một mùa trong năm. Biết thuật lại việc đã chứng kiến. Biết chia sẻ một bài văn đã đọc về bốn mùa, về một mùa trong năm.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

  II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu. Bài đọc.  
- HS: SGK,vở BT. Bài về bốn mùa 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5:LUYỆN TẬP THUẬT VIỆC ĐƯỢC CHỨNG KIẾN(TT)  
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

Bài 6a/41: Nói 4- 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý:
.Bạn em đã làm việc tốt đó khi nào?

.Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào?

.Em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn?

- GV nhận xét chốt ý.
Bài 6b/41:Viết 4-5 câu nội dung em vừa nói.
- Thu bài nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
Tiết 6: ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ BỐN MÙA.
* Vận dụng 

Bài 1a/41:Chia sẻ về bài văn đã đọc.
- Gợi ý: Tên bài văn là gì? Tác giả là ai? tên mùa, nét riêng của mùa,...

Bài 1b/41: Viết vào phiếu đọc sách.
- HD HS viết phiếu
- Thu bài nhận xét.
Bài 2/41:Chia sẻ điều em biết về một mùa trong năm.
- HD HS trao đổi trong nhóm đôi điều em biết về một mùa trong năm.

- Giáo viên nhận xét.
4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Chốt lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- Hát

- Nghe

- Nhắc lại

- Xác định yêu cầu.
- HS chia sẻ

+ Buổi sáng, buổi trưa, tan học về, giờ ra chơi,...; Ở trong lớp, ở sân trường, ở nhà,...
+ Chăm sóc, lo lắng cho em; nhặt đồ của em; mua quà bánh cho em,...

+ Biết ơn bạn, bạn là người bạn tốt,...

- Xác định yêu cầu
- HS viết bài vào vở
- Xác định yêu cầu

- Chia sẻ một bài văn trước lớp.

- Viết phiếu đọc sách, chia sẻ lớp.

- Xác định yêu cầu

- Chia sẻ.

- HS nêu.
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                    
Tiết 5                                         Mĩ thuật
                                            GV CHUYÊN DẠY

....................................................................................
                            Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023
Buổi sáng                       
                                            TC.Tiếng Việt

 Tiết 1+ 2                                                                  
                                         GV CHUYÊN DẠY


...................................................................................                                 
Tiết 3+ 4                       
                                                 Giáo dục thể chất
                                            GV CHUYÊN DẠY


               ....................................................................................
              Người soạn                                                      Người duyệt: Ngày 6/2/2023

Văn Thị Nhật Thanh                                                          Lê Thị Thanh Xuân
              Người soạn                                                                      Người duyệt

      Văn Thị Nhật Thanh

Tiết 5                                             Đạo đức

                         TIỀM KIẾM SỰ HỖ TRỢ, KHI Ở NHÀ, Ở TRƯỜNG (Tiết 3)  

 I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm dược.
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

  - Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường và nhắc nhở bạn bè, người thân tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

- Biết chăm chỉ rèn luyện những hành vi chuẩn mực.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

 - Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi ở nhà, ở trường; thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi ở nhà, ở trường.
- Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè, người thân tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

-  HS: SGK, 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: (2’)

2.Bài cũ: (3’)

- Nêu ý nghĩa của việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3.Bài mới: (27’) 

A. Khởi động: 

- Tổ chức cho HS quan sát tranh vẽ trong SGK/trang 46 và trả lời các câu hỏi: 
+ Nội dung từng tranh vẽ gì? Gặp tình huống như Na hoặc Bin, em cảm thấy thế nào?
+ Nếu em là Na và Bin em sẽ làm gì khi đó?

- GV NX, KL dẫn dắt vào bài: Trong cuộc sống hằng ngày ở nhà hoặc ở trường, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn, nguy hiểm mà tự chúng ta không thể giải quyết được. Khi đó, chúng ta cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác.
B. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tìm kiêm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.
Mục tiêu: HS kể được một số tình huống cần sự hỗ trợ và nêu được vì sao cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

Các bước tiến hành:

Bước 1: GV tổ chức HS quan sát tranh trang 47,48 trong SGK và trả lời câu hỏi: 

+ Các bạn trong tranh đã gặp những khó khăn gì?
Bước 2: GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận. GV đưa ra đáp án.
Bước 3: GV tổ chức cho cả lớp trao đổi:

.Kể thêm những tình huống cần sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.
.Vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường?
.Bước 4: GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khản ở nhà, ởtrường.
Mục tiêu: HS biết được một cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn ở trường, ở nhà.
Các bước tiến hành:

.Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát tranh trang 49 SGK, thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi: 

+ Hai bạn nhỏ trong tranh gặp phải khó khăn gì khi ở trường, ở nhà? Các bạn ấy đã từng bước giải quyết khó khăn ấy như thế nào?
Bước 2: Tổ chức cho các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận.
Bước 3: GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Khi gặp khó khăn, các em có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè khi ở trường hoặc của cha mẹ, người thân khi ở nhà bằng cách gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại. Sau khi được hỗ trợ, các em cân chân thành cảm ơn người đã giúp đỡ mình vượt qua khó khăn.
C. Vận dụng, trải nghiệm: (3’)

- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.

4. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………..
	- 2-3 HS nêu.

- HS quan sát, suy nghĩ, trả lời. Các bạn khác NX, bổ sung câu trả lời cho bạn

- HS quan sát tranh, đọc tình huống, thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi

- HS trình bày.

- HS Kể thêm những tình huống cần sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường và vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi

-Trình bày kết quả

- Lắng nghe

- HS trả lời

- Lắng nghe, ghi nhớ.




Tiết 4:                                      Tự nhiên và xã hội:

                      CHĂM SÓC BẢO VỆ CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (Tiết 1)

I. Mục tiêu:  Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhận biết và thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống 
- Nêu được sự cần thiết cơ quan vận động.

- Vận dụng kiến thức để bảo vệ xương và cơ.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

- Biết quan tâm, chăm sóc cơ quan vận động. 

- Biết yêu thương và chăm sóc bản thân
- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động không hoạt động.
II. Chuẩn bị:

- GV: Các hình trong bài 20 SGK, đồ dùng để đóng vai như bình nước, bó củi.
- HS: SGK, VBT, hình ảnh hoặc bài viết về bệnh cong vẹo cột sống.
III. Các hoạt động dạy học:

	                      Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: 
3.Bài mới: (30’) 

A.Mở đầu: Khởi động.

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để học sinh thể hiện sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng giữa xương và cơ khi di chuyển, dẫn dắt vào bài mới.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức dưới hình thức trò chơi  “Ai khéo hơn”.

- GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội, các đội sẽ cử thành viên đại diện lên tham gia.
Mỗi em sẽ di chuyển từ vạch xuất phát đến vạch đích và tạo dáng đi như người mẫu. HS nào tạo dáng đi đẹp nhất sẽ giành chiến thắng.

- GV có thể đặt thêm câu hỏi: Nhờ đâu mà em di chuyển được? Em làm cách nào để tạo dáng đi đẹp?

- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học “Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động”.
B. Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Việc làm giúp bảo vệ cơ quan vận động 

Mục tiêu: HS nêu một số việc nên làm để bảo vệ xương và cơ

Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 80, thảo luận và trả lời câu hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó có ích lợi như thế nào đến xương và cơ?

- GV quan sát các nhóm thảo luận và gợi mở để HS nêu lên được ích lợi của những việc làm trong tranh.

- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.

- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân: Nêu những việc em làm để bảo vệ xương và cơ.

- GV và HS nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Để xương và cơ phát triển tốt, em nên ăn uống đủ chất và tập thể dục thường xuyên.

Hoạt động 2: Tư thế đúng

Mục tiêu: HS phân biệt tư thế đúng và chưa đúng khi đi, đứng, ngồi, mang vác.

Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS tạo thành nhóm đôi.
- HS quan sát các hình trong SGK trang 81 và trả lời câu hỏi: Nên hay không nên làm theo các tư thế trong mỗi hình? Vì sao?

- GV tổ chức cho HS nêu ý kiến trước lớp.

- GV và HS cùng nhận xét rút ra kết luận.

Kết luận: Để xương và cơ phát triển tốt, ngoài việc ăn uống đủ chất và tập thể dục thường xuyên, em cần đi, đứng, ngồi và mang cặp đúng tư thế.
B.Luyện tập thực hành.

Hoạt động 3: Thực hành

Mục tiêu: HS thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS nhận xét

- Hằng ngày, em và bạn học bên cạnh ngồi học với tư thế như thế nào?

- Các em đã ngồi học đúng tư thế chưa? Cần thay đổi gì để ngồi học đúng tư thế? Vì sao?
D.Vận dụng trải nghiệm:(3’)

- GV yêu cầu HS về nhà thực hiện các bài thể dục tốt cho xương và cơ hoặc tham gia các môn thể thao có lợi cho xương và cơ. Chia sẻ với người thân cùng thực hiện.

- Tìm hiểu về bệnh cong vẹo cột sống, sưu tầm hình ảnh, bài viết có liên quan để chuẩn bị cho tiết học sau.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
4. Điều chỉnh sau bài dạy.

................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
	- HS hát

- HS tham gia trò chơi

- Hs xếp thành 4 đội mỗi đội 2 thành viên thực hiện di chuyển.

- HS trả lời câu hỏi:

- HS nhắc lại.

- HS tạo thành nhóm đôi

- Nhóm đôi bạn thảo luận và trả lời.

- HS nêu ý kiến trước lớp

- HS cùng nhận xét

- HS lắng nghe.

- HS cùng nhận xét

- Nhóm đôi bạn thực hành ngồi học đúng tư thế, hai bạn chỉnh tư thế ngồi học cho nhau.

- HS trả lời
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




Tiết 4                                   Tự nhiên và xã hội:

                  CHĂM SÓC BẢO VỆ CƠ QUAN VẬN ĐỘNG (Tiết 2)                             
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù cơ bản: 

- Nhận biết và thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống 

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Vận dụng kiến thức để bảo vệ xương và cơ.

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Biết quan tâm, chăm sóc cơ quan vận động.

- Biết yêu thương và chăm sóc bản thân
- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động không hoạt động.
II.Đồ dùng dạy học:

- GV: Các hình trong SGK, đồ dùng để đóng vai như bình nước, bó củi.
- HS: SGK, VBT, hình ảnh hoặc bài viết về bệnh cong vẹo cột sống.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: 

3.Bài mới: (30’) 

A.Mở đầu: Khởi động.

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học của tiết học trước.

Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS tập một vài động tác thể dục đơn giản tốt cho xương và cơ.

- GV nhận xét và dẫn dắt cho HS vào tiết 2 của bài học.
- GV ghi tựa bài lên bảng.
B.Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Cong vẹo cột sống

Mục tiêu: HS biết được một số kiến thức cơ bản về bệnh cong vẹo cột sống.

Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu HS quan sát hình 9 trong SGK trang 82 và trả lời câu hỏi: Xương cột sống của bạn trong hình như thế nào? Nêu những nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi đó?
- GV quan sát, gợi mở để HS nêu lên được nguyên nhân và cách phòng tránh cong vẹo cột sống.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.

Kết luận: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cong vẹo cột sống như tư thế ngồi học, mang vác, đi, đứng chưa đúng
C.Luyện tập thực hành. 

Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS thực hiện đúng các tư thế đi, đứng, ngồi và mang vác vật nặng

Cách tiến hành:
- GV chia lớp lớp thành các nhóm 4 – 6 HS, yêu cầu các nhóm thực hành theo các nội dung trong SGK trang 82

- GV tổ chức cho một số nhóm thực hành trước lớp

- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận

Kết luận: Đi, đứng, ngồi đúng cách và tập thể dục mỗi ngày giúp bảo vệ cơ quan vận động
Hoạt động 3: Xử lí tình huống

Mục tiêu:  HS nhận xét được tình huống có liên quan đến cong vẹo cột sống và đưa ra cách ứng xử phù hợp

Cách tiến hành:

- GV chia HS theo nhóm đôi, yêu cầu HS quan sát hình 12, 13 trong SGK trang 83 và trả lời câu hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì trong mỗi tình huống? Vì sao?

- GV yêu cầu HS đóng vai thể hiện cách ứng xử của em cho 2 tình huống trên

- GV tổ chức cho HS đóng vai xử lí tình huống trước lớp. GV hướng dẫn HS thực hiện tư thế đúng khi mang vác đồ nặng
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận

Kết luận: Nếu không bảo vệ xương và cơ thể em có thể bị cong vẹo cột sống. Khi đó, cột sống sẽ bị nghiêng lệch về một phía gây ảnh hưởng đến sức khỏe
Hoạt động 4: Liên hệ bản thân

Mục tiêu: HS có ý thức tự chăm sóc và bảo vệ cơ thể để phòng tránh cong vẹo cột sống
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân
+ Hằng ngày em ngồi học, đứng, đi như thế nào?

+ Em sẽ làm gì để phòng tránh cong vẹo cột sống?
- HS chia sẻ trước lớp

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận

Kết luận: Em cần thực hiện việc đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống

GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khóa “Cong vẹo cột sống – Đúng tư thế”
D.Vận dụng trải nghiệm:(3’)

- GV yêu cầu HS về nhà thực hành các tư thế đúng khi đi, đứng, mang cặp. Nhờ ba mẹ chụp hình lại để chia sẻ với bạn và dán vào góc học tập.

4.Điều chỉnh sau bài dạy.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
	- HS hát

- HS nhắc lại

- Hs xếp thành 2 đội mỗi đội 3 thành viên thực hiện các động tác.

- Lớp quan sát nhận xét
- HS nhắc lại

- Chia lớp thành các nhóm 4 HS
- Nhóm thảo luận về bệnh cong vẹo cột sống.

- Hs trình bày ý kiến.

- Lớp quan sát nhận xét

- HS nghe
- Hs thực hành các tư thế đi, đứng, ngồi và mang vác vật nặng

- Lớp quan sát nhận xét

- GV chia HS theo nhóm đôi

- HS đóng vai xử lí tình huống

- HS cùng nhận xét

- Hs trình bày

- HS cùng nhận xét

- Hs về nhà thực hiện các bài thể dục tốt cho xương và cơ: Các động tác thể dục của bài thể dục phát triển chung.




Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
SỰ TÍCH MÙA XUÂN VÀ BỘ LÔNG TRẮNG CỦA THỎ


        1. Ngày xưa chỉ có ba mùa hạ, thu, đông và mọi loài thỏ đều có bộ lông màu xám. Có hai mẹ con nhà thỏ sống trong khu rừng nọ. Mỗi khi chuyển từ mùa đông rét buốt sang mùa hạ nóng nực, thỏ mẹ lại bị ốm. Nó ao ước có một mùa ấm áp.


       2. Thỏ con nghe nói mùa ấm áp đó là mùa xuân. Nhưng mùa xuân chỉ đến khi có cầu vồng cùng muôn hoa chào đón. Thương mẹ, nó bàn với bác gấu:


       - Ta làm một chiếc cầu vồng để đón mùa xuân...


       - Nhưng bằng cách nào? – Bác gấu hỏi.


       - Cháu sẽ rủ các bạn góp những chiếc lông đẹp nhất...


       Tin truyền đi khắp nơi, chim muông góp những chiếc lông đẹp nhất, chim sâu kết lại làm cầu vồng bảy sắc.


      3. Còn thỏ con đi tìm gặp từng loài hoa xin giúp đỡ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ, các loài hoa đều hứa khi chị gió báo tin sẽ cùng nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, khi chim sâu dệt xong những mảng màu cuối cùng, cầu vồng xuất hiện. Chị gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa cùng nở. Thế là mùa xuân ấm sáp về.


      4. Từ đó, mặt đất có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn chú thỏ hiếu thảo, biết kết nối chim muông và các loài hoa để cùng đón xuân về được mùa xuân tặng một chiếc áo trắng tinh, mềm mại. Chiếc áo đó còn mãi đến bây giờ.


                                                                                       Theo Truyện cổ tích Việt Nam
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